
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

LK853 DV20 Khu Dịch vụ Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

02/11/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ YASOCO VIỆT NAM 

0110529332

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa
Môi giới mua bán hàng hóa
(không bao gồm môi giới bất động sản, chứng khoán, bảo 
hiểm, xuất khẩu lao động và môi giới hôn nhân có yếu tố nước 
ngoài)

4610

2. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
- Kinh doanh thực phẩm chức năng
(Điều 14 Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12)

4632

3. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết:
Bán buôn vải
Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và 
hàng dệt khác
Bán buôn hàng may mặc
Bán buôn giày dép

4641

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
YASOCO VIỆT NAM 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: YASOCO VIETNAM TRADE AND 
SERVICE COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0961085826
Email:

Fax:
Website:
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4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
-Bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc
+Bán buôn thuốc và dụng cụ y tế
+Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
(-Điều 32 Luật dược số 105/2016/QH13
- Điểm c, k1, Điều 33 Luật Dược 2016)
Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
Bán buôn dụng cụ y tế
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu

4649

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây 
dựng
Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, 
động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)
Bán buôn máy móc, thiết bị y tế
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được 
phân vào đâu

4659(Chính)

6. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:  
Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng 
trong nông nghiệp
Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)
Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh
Bán buôn cao su
Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt
Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép
Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại

4669

7. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh
(Điều 28 Luật thương mại)

8299
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9. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (Điều 10 Luật kinh doanh 
bất động sản năm 2014, Khoản 2 Điều 75 Luật đầu tư 2020)

6810

10. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết:
- Dịch vụ môi giới bất động sản; 
- Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; 
- Dịch vụ tư vấn bất động sản; 
- Dịch vụ quản lý bất động sản; 
(Điều 62, 69, 74, 75 Luật kinh doanh bất động sản năm 2014)

6820

11. Hoạt động tư vấn quản lý
(trừ hoạt động tư vấn luật, kế toán, kiểm toán)

7020

12. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: 
- Hoạt động đo đạc và bản đồ
- Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước
- Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, kiểm định xây 
dựng
(Điều 155 của Luật Xây dựng năm 2014)
- Tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng
(Điều 156 Luật xây dựng 2014)
- Tư vấn lập dự án, quản lý dự án đầu tư xây dựng
(Điều 70 Luật xây dựng 2014)
- Tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến 
áp
(Điểm a Khoản 13 Điều 6 Nghị định 08/2018/NĐ-CP)
- Tư vấn đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến 
áp
(Khoản 12 Điều 3 Nghị định 17/2020/NĐ-CP)
- Tư vấn lập hồ sơ mời thầu
(Khoản 8, điều 4 Luật Đấu thầu năm 2013)
- Tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu
(Điều 18 Nghị định 63/2014/NĐ-CP Nghị định quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà 
thầu)
- Tư vấn đấu thầu
(Điều 113 Nghị định 63/2014/NĐ-CP Nghị định quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà 
thầu) 

7110

13. Bán buôn tổng hợp
(trừ loại cấm)

4690

14. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722
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15. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết
-Sản xuất thực phẩm chức năng
(Điều 8 NĐ số 67/2016/NĐ-CP)

1079

16. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

17. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 1420

18. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

19. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết:
Bán lẻ hàng dệt lưu động hoặc tại chợ
Bán lẻ hàng may mặc lưu động hoặc tại chợ
Bán lẻ hàng may mặc lưu động hoặc tại chợ

4782

20. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

21. Dịch vụ ăn uống khác 5629

22. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

23. Đại lý du lịch
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; Kinh doanh dịch 
vụ lữ hành quốc tế

7911

24. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng

3250

25. Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: Sửa chữa các dụng cụ và thiết bị y tế

3312

26. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học
Chi tiết: 
- Sửa chữa và bảo dưỡng các thiết bị hình ảnh cộng hưởng từ 
trường,
- Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị siêu âm y tế,
- Sửa chữa và bảo dưỡng máy điều hoà nhịp tim,
- Sửa chữa và bảo dưỡng máy trợ thính,
- Sửa chữa và bảo dưỡng máy đo nhịp tim bằng điện,
- Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị nội soi,
- Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị chiếu chụp.

3313

27. Sửa chữa thiết bị khác 3319

28. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh
Chi tiết:
Bán lẻ vải trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4751
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29. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4771

30. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc
(Điều 32 Luật dược số 105/2016/QH13)
- Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên 
doanh
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh
Bán thuốc đông y, bán thuốc nam trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4772

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 030087009052

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Đội 15 thôn Vạn Tuế, Xã Tân Việt, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Đội 15 thôn Vạn Tuế, Xã Tân Việt, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương, 
Việt Nam

NGUYỄN CHÍNH BÍNH Nam
17/05/1987 Kinh Việt Nam

01/02/2019 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       030087009052
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Đội 15 thôn Vạn Tuế, Xã Tân Việt, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Đội 15 thôn Vạn Tuế, Xã Tân Việt, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương, 
Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN CHÍNH BÍNH Nam

17/05/1987 Kinh Việt Nam

01/02/2019 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội
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